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Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 173 42 4 4 4 30 4 4 4 30

1 An Dương
Công ty TNHH chế tạo 

Hudson( Việt Nam)

Sản xuất linh  kiện máy in, 

gia công khuôn
173 42 4 4 4 30 4 4 4 30

TỪ 15 ĐẾN 

30

TỪ 20 ĐẾN 

30

TỪ 15 ĐẾN 

30

TỪ 15 ĐẾN 

30

TỪ 20 ĐẾN 

30

TỪ 20 ĐẾN 

30

TỪ 15 ĐẾN 

20

TỪ 13 ĐẾN 

20
Vũ Thị Linh

 Phòng Hành chính 

nhân sự
0383470396

II KCN Đình Vũ 751 135 10 11 12 102 11 12 12 100

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật Liệu 

Nam Châm Shin-Etsu Việt 

Nam

Nam châm đất hiếm 750 130 10 10 10 100 10 10 10 100 0 0 0 0 0 15 15 0
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc

Công ty TNHH Vật 

Liệu Nam Châm 

Shin-Etsu Việt Nam

0886146556

2 Đình Vũ
Công ty TNHH Sunny 

Bridge

Sản xuất ống nhựa nhiệt 

dẻo
1 5 0 1 2 2 1 2 2 0 115 35 15 15 115 35 15 15 Bùi Thị Thuý Ngọc

Phòng hành chính 

nhân sự
0918911616

III

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

59 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam
Sản xuẩt linh kiện cao su 59 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Từ 28 đến 65 Từ 9 đến 26

Từ 6,6 đến 

14

Từ 6,6 đến 

11
Từ 28 đến 65 Từ 9 đến 26

Từ 6,6 đến 

14

Từ 6,6 đến 

11
Bùi Đức Anh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0788493456

IV KCN Tràng Duệ 43 70 5 5 60 0 55 5 10 0

1 Tràng Duệ
Công ty cổ phần 4P 

Electronics
Gia công vỉ mạch 10 20 5 5 10 0 5 5 10 0 25 15 10 6 25 20 15 10

Nguyễn Thị Phượng 

093369666

Phòng hành chính 

nhân sự
093369666

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH LG CNS 

Việt Nam
Dịch vụ IT 33 50 0 0 50 0 50 0 0 0 40 40 20 10 45 42 22 12 Dương Thị Thu Hà HCNS 0782086014

V KCN Vsip 6.049 2.501 521 98 451 1.431 97 90 444 1.870

1 Vsip
CÔNG TY TNHH TSKA 

VIỆT NAM

Sản xuất, gia công linh kiện 

văn phòng
25 30 10 5 5 10 10 5 5 10 30 18 14 11 30 18 14 11 Nguyễn Thị Hoa Hành chính nhân sự 0943890443

2 Vsip
Công ty TNHH công nghệ 

Amtran Việt Nam
Lắp ráp tivi, sản xuất chuột 1.900 230 50 50 50 80 50 50 50 80

từ 20 triệu 

trở lên

từ 15 triệu 

đến 17 triệu

từ 8 triệu đến 

12 triệu

từ 8 triệu đến 

10 triệu
trên 20 triệu trên 15 triệu trên 12 triệu trên 10 triệu

Nguyễn Thị Bích 

Liên
Phòng nhân sự 02258840505

3 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam
Sản xuất tất cao cấp 300 680 10 20 350 300 10 20 350 300 từ 25 đến 30 từ 20 đến 25 từ 15 đến 20 từ 8 đến 15 từ 25 đến 30 từ 20 đến 25 từ 15 đến 20 từ 8 đến 15 Trần Thị Thanh

Phòng Hành Chính 

Nhân Sự
0352280457

4 Vsip
Công ty TNHH Bao Bì 

Toàn Cầu Inter-Trend
Sản xuất tem mác quần áo 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5,1 0 0 0 7 Đoàn Hồng Liên Tổng hợp 0946131210

5 Vsip

Công ty TNHH công nghệ 

máy văn phòng KYOCERA 

Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp máy in 700 470 450 20 0 0 20 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 Đồng Hà Trang 
Phòng Phát triển 

nhân lực
0943270758

6 Vsip
Công ty TNHH Regina 

International Việt Nam

Sản xuất các loại áo lót, 

quần lót nữ, giày, quần áo 

các loại, gia công hàng 

may mặc;  Sản xuất khẩu 

trang vải các loại và quần 

áo bảo hộ; 

3.122 1.090 1 3 46 1.040 7 15 39 1.029 từ 35 đến 88 từ 12 đến 28 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 39 đến 92 từ 12 đến 32 từ 8 đến 19 từ 6 đến 60
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936 88 22 98  

Tổng KCN, KKT 7.075 2.749 540 118 528 1.563 167 112 470 2.000

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 10/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số lao 

động công 

ty đã tuyển 

dụng từ 

ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


